
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường N4B, Ấp 6, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP AN BÌNH

3801300988

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

2. Phá dỡ 4311

3. Chuẩn bị mặt bằng 4312

4. Lắp đặt hệ thống điện
( Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

5. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

6. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và 
trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

7. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất gạch ống, gạch nung, gạch men, gạch vỉa hè 
các loại (không hoạt động tại trụ sở)

2392

8. Xây dựng nhà để ở 4101

9. Xây dựng nhà không để ở 4102

10. Xây dựng công trình đường sắt 4211

11. Xây dựng công trình đường bộ 4212

12. Xây dựng công trình điện
(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc 
quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 
94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)

4221

13. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

14. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 
CÔNG NGHIỆP AN BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH ĐT PT DA CN AN BÌNH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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90.000.000.000 VNĐ

15. Xây dựng công trình công ích khác 4229

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và công 
nghiệp. Thi công hạ tầng kỹ thuật

4299

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Cung ứng lao động tạm thời 7820

19. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác, chế biến khoáng sản

0899

20. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Không hoạt động tại trụ sở)

0810

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

26. Hoạt động chiếu phim 5914

27. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

28. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

29. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

30. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

31. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

32. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

34. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

35. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

36. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán ô tô, xe cơ giới đã qua sử dụng

4511

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
MỘNG 
THƯỜNG

Việt 
Nam

Ấp Phú Thành, Xã 
Phước Lý, Huyện Cần 
Giuộc, Tỉnh Long An, 
Việt Nam

45.000.000.000 50,000 080175003999

2PHAN VĂN 
NGỌC

Việt 
Nam

Thôn Áng Sơn, Xã 
Vạn Ninh, Huyện 
Quảng Ninh, Tỉnh 
Quảng Bình, Việt 
Nam

45.000.000.000 50,000 044094000859

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       044094000859
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Áng Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đường N4B, Ấp 6, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN NGỌC Nam

10/07/1994 Kinh Việt Nam

23/02/2022 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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